TUẦN 27                         

ngày soạn: 

ngày giảng:                  thứ      ngày       tháng        năm 

TẬP ĐỌC

HOA NGỌC LAN

I.  MỤC TIÊU:

- HS đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ: hoa  ngọc lan, dày, lấp ló, ngan ngát, khắp vườn; biết nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy.

- Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu mến cây ngọc lan của bạn nhỏ.

-Trả lời câu hỏi 1,2 (SGK)

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 

- Tranh minh hoạ bài đọc.

- Bộ chữ HVTH (HS) và bộ chữ: HVBD (GV)

III. Các hoạt động dạy và học.

Tiết 1: (35’)
	           Hoạt động của thầy
	              Hoạt động của trò

	 1.Kiểm tra bài cũ: (5’)Cái Bống
- Đọc thuộc bài.

+ Bống đã làm gì để giúp mẹ nấu cơm?

+ Khi mẹ đi chợ về Bống đã giúp mẹ việc gì?

+ ở nhà em đã làm những gì giúp mẹ?

- Nhận xét, cho điểm.

 2. Dạy học bài mới (30’)
a.Giới thỉệu bài

-  Treo tranh và hỏi: Bức tranh vẽ gì?
       Những bông hoa lan rất đẹp và thơm đó được lấy từ đâu? Tình cảm của em bé đối với bông hoa lan như thế nào? Để biết được điều đó chúng ta cùng đọc bài hôm nay: 

Hoa ngọc lan.

 - Ghi đầu bài lên bảng

 b. Hướng dẫn HS luyện đọc

* Đọc mẫu: (trên bảng)

  Hdđọc: đọc chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm.
* Hướng dẫn HS luyện đọc

 * Luyện đọc các tiếng, từ ngữ

  - Hoa ngọc lan. Lá dày, lấp ló, ngan ngát, khắp nhà.

 -  Gạch chân từ hoa ngọc lan và gọi 2 em đọc .

  - Phân tích cho cô tiếng lan?

  - Trong tiếng lan có một phụ âm khi đọc các em hay nhầm lẫn đấy là âm gì?

- Đọc cho cô?

  - Uốn nắn sửa sai cho HS,

  - Ghi bảng n cho HS đọc phân biệt.

  - Đọc tiếng lan?

  - Đọc cả từ?

  - Đọc phân biệt: ngọc lan / vót nan.

* Giảng nghĩa từ: 

ngọc lan: Loài hoa có cánh nhỏ, màu trắng..

Vót nan: Động tác dùng dao để cạo, mài nan cho nhẵn, đẹp.

  - Uốn nắn sửa sai cho HS.

* Các từ còn lại cũng làm tương tự.

- Đọc mẫu – kết hợp với giải  nghĩa 1 số từ.

- Chỉ bảng gọi HS luyện đọc lại các từ vừa luyện.

* Luyện đọc câu:

? Bài tập đọc Hoa ngọc lan gồm mấy câu?

- Chỉ đầu bài gọi 2 – 3 em đọc.

Chỉ bảng câu 1 cả lớp đọc thầm. Sau đó gọi 2 – 3 em đọc to câu 1.

· Tiếp tục như vậy với các câu 2, 3 , 4 , 5.

Câu 6, câu 7, câu 8. 

- Chú ý uốn nắn - sửa sai cho HS.

* Gọi HS đọc trơn từng câu nối tiếp .

* Luyện đọc đoạn 

- Chia bài làm 3 đoạn

 - Gọi từng nhóm 3 em đọc đoạn 1. (từ đầu đến xanh thẫm t)

 - Gọi HS đọc đoạn 2.

 - Gọi HS đọc đoạn 3.

* Đọc nối tiếp đoan:

  * Đọc cả bài.

* Thi đọc cả bài (thi 3 tổt)

* Đọc đồng thanh. 

c. Ôn các vần  ăm, ăp.

+ Gọi HS đọc yêu cầu 1:

? Tiếng nào trong bài có vần ăp . 

- Phân tích tiếng khắp?

  + Gọi HS đọc yêu cầu 2:

  Treo tranh cho HS quan sát và nói nội dung bức tranh:

 - Đọc câu mẫu: Tìm và phân tích tiếng chứa vần ăm, ăp.

* Tổ chức cho HS chơi trò chơi . Chia lớp làm 3 đội chơi. 

· Dựa vào câu mẫu nói theo yêu cầu.Trong 3 phút đội nào được nhiều câu sẽ thắng.

- Nhận xét, tuyên dương những em  nói tốt.
	-  3 em đọc lại bài 

+ Bống đã giúp mẹ sàng,  sảy gạo

+ Bống gánh đỡ mẹ một đoạn đường.

+ Em giúp mẹ quét nhà, nhặt rau, thu dọn nhà cửa, trông em….

-Tranh vẽ cảnh bà đang cài bông hoa lan lên tóc bé.

- Hs đọc lại đầu bài: Hoa ngọc lan.

- Hoa ngọc lan. Lá dày, lấp ló, ngan ngát, khắp nhà.

-2 em đọc: hoa ngọc lan

 - Tiếng lan có âm l đứng trước, vần an đứng sau,

 - Đó là âm l

 - Cá nhân, nhóm, lớp.

 - lờ /  nờ 

 - Cá nhân, nhóm, lớp,

 - Hoa ngọc lan

 - Cá nhân - nhóm lớp.

+ Lấp ló, lá dày: l / n         

+ Khắp vườn     :  ăp / âp         ươn / ương

  +  xòe ra            :  r / d / gi

- Cá nhân, nhóm, lớp.

- 8 câu.

- Tất cả lớp cùng đọc nhẩm theo thước chỉ của cô giáo.

· 1 em đọc câu 1, em tiếp theo đọc câu 2, em tiếp theo đọc câu 3 cứ lần lượt cho đến hết bài.

- Mỗi em đọc một câu lần lượt cho đến hết bài.

-  3em đọc đoạn 1.Các em còn lại đọc thầm theo các bạn và nhận xét bạn đọc.

· 3 em  đọc đoạn 2.

· 3 em đọc đoạn 3.

-  3 em đọc nối tiếp cả bài

- 1- 2 em .

Đại diện tổ thi đọc (Cảlớp nhận xét, đánh giá)

- Lớp đọc đồng thanh toàn bài 1lần.

- Ghi bảng ăm, ăp gọi 2 em đọc.

1. Tìm tiếng trong bài:

- có vần ăp?: Khắp 

- Kh trước vần ăp sau, dấu sắc trên đầu âm ă

2. Nói câu có tiếng chứa:

· Vần ăm

· Vần ăp .

+ Tranh 1: Vận động viên đang ngắm bắn.

+ Trannh 2: Bạn học sinh rất ngăn nắp . 

  -  Mẹ em cắm hoa rất đẹp.

  -  Chiều nào em cũng tắm gội sạch sẽ.

· Bạn Lan rất chăm học.

· Chủ nhật nào em cũng đi thăm ông bà.

· Hàng cây thẳng tắp.

· Những dãy ngô vàng óng.

· Rau cải bắp rất ngon.

· Đèn điện thắp sáng hai bên đường…


Tiết 2(35)’

	4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói.(30’)

a. Tìm hiểu bài đọc, luyện đọc (15’)

   - Đọc mẫu toàn bài lần 2.

* Gọi hs đọc đoạn  1 và trả lời câu hỏi:

  - Cây hoa ngọc lan như thế nào?

+ Lá dày : Đưa lá ngọc lan cho HS quan sát và cho các em sờ để cảm nhận độ dày của lá.

 *  Gọi hs đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi:

· Nụ hoa lan màu gì?

· Em hiểu thế nào là trắng ngần?

Trắng ngần; Màu trắng rất đẹp..

· Hương hoa lan như thế nào?

Ngan ngát: có mùi thơm ngát, lan tỏa rộng, gợi cảm giác thanh khiết, dễ chịu

=> Vì hoa lan thơm và đẹp như thế nên bà thường lấy hoa để làm gì? các em cùng tìm  hiểu qua đoạn cuối của bài.

* Hs đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi:

· Sáng sáng bà thường làm gì?

- GV: Đưa búp lan giới thiệu: Đây là một búp lan – nụ hoa lan  sắp nở.

 - HS đọc toàn bài

       Tình cảm của bé đối với cây ngọc lan thế nào?

* Chốt Nd: Hoa ngọc lan có màu trắng ngần rất đẹp, mùi thơm ngát, lan tỏa rộng, gợi cảm giác thanh khiết, dễ chịu ai cũng yêu thích…

  b. Luyện nói(10’).

   - Gọi HS đọc tên chủ đề luyện nói:

· Cho HS quan sát tranh, các bông hoa thật và yêu cầu HS gọi tên các loài hoa đó.

· Nói thêm những điều em biết về các loài hoa đó?

· Hoa có màu gì? Cánh to hay nhỏ? Lá như thế nào? Hoa nở voà mùa nào?

- Gọi đại diện các nhóm lên trình bày các hiểu biết về các loài hoa.

- Nhận xét tuyên dương những em nói tốt.

3. Củng cố, dặn dò.(5’)
 -    Gọi HS đọc lại toàn bài.

 ? Bạn nhỏ trong bài lại rất yêu cây hoa ngọc lan vì sao?

  - Nhận xét tiết học.

  -    Dặn dò HS về nhà đọc lại bài.

  - Chuẩn bị bài sau
	- Cả lớp đọc thầm.

-  Cây ngọc lan: Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng, lá dày cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm.

 - Hs quan sát để các nhận biết.

- Nụ hoa trắng ngần.

- HS trả lời, các em khác bổ xung.

- Hương lan ngan ngát, toả khắp vườn, khắp nhà.

- Bà thường cài một búp lan lên mái tóc em.

 - HS quan sát.

 - 2em đọc.

- Bé rất thích và yêu quý cây ngọc lan.

Gọi tên các loài hoa trong ảnh.

- Từng cặp HS trao đổi nhanh về tên các loài hoa đó - Thi kể đúng tên các loài hoa.

- Đây là hoa hồng, Đây là hoa sen, đây là hoa đào. đây là hoa râm bụt, hoa đồng tiền, hoa huệ, hoa mai...

 - Hoa hồng màu đỏ, lá có răng cưa, nở quanh năm, hoa hồng được mệnh danh là chúa tễ của các loài hoa...

+ Hoa sen màu tím hồng, nở vào mùa hè, mỗi cành chỉ có một bông…

+ Hoa đào màu hồng phấn, có 5 cánh nhỏ, nhụy hoa rất đẹp, nở vào dịp Tết

+ Hoa đồng tiền có nhiều màu, nhiều cánh nhỏ ghép lại….

- 2 em đọc toàn bài.




